THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐIỀU 1
Bối cảnh, mục tiêu và phạm vi
1. Hai Bên nhắc lại Chương trình Nghị sự 21 về Môi trường và Phát triển năm 1992, Kế hoạch Johannesburg về thực hiện phát triển bền vững năm 2002, Tuyên bố cấp Bộ của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc về Toàn dụng nhân công và Việc làm bền vững năm 2006, Nghị sự về việc làm bền vững của ILO, các tài liệu về kết quả của Hội nghị Liên hợp quốc về Phát triển bền vững năm 2012 mang tên "Tương lai chúng ta mong muốn", và kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về Phát triển bền vững năm 2015 mang tựa đề "Thay đổi thế giới của chúng ta: Chương trình Nghị sự năm 2030 về Phát triển bền vững", và khẳng định lại cam kết của mình để thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế theo hướng nhằm góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững, vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai, và sẽ khuyến khích việc tích hợp các mục tiêu này trong mối quan hệ thương mại của họ.
2. Hai Bên khẳng định lại cam kết của mình để theo đuổi phát triển bền vững, mà các hành động chính, gồm phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, là phụ thuộc lẫn nhau và củng cố lẫn nhau.
3. Họ nhấn mạnh những lợi ích của hợp tác về các vấn đề lao động1 và môi trường liên quan tới thương mại như là một phần của phương pháp tiếp cận toàn cầu về thương mại và phát triển bền vững. Theo đó, phạm vi của Chương này là về các khía cạnh thương mại của các vấn đề lao động và môi trường.
4. Hai Bên đồng ý rằng chương này thể hiện một cách tiếp cận hợp tác dựa trên các giá trị và lợi ích chung, có tính đến sự khác biệt về mức độ phát triển của hai Bên.
ĐIỀU 2
Quyền điều tiết và mức độ bảo vệ
….
ĐIỀU 3
Các tiêu chuẩn và thỏa thuận đa phương về lao động
1. Hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của lao động đầy đủ và hiệu quả và việc làm bền vững cho tất cả, đặc biệt là để hưởng ứng sự toàn cầu hóa, và tái khẳng định cam kết của mình để thúc đẩy sự phát triển của thương mại song phương của họ một cách có lợi cho việc làm đầy đủ và hiệu quả và việc làm bền vững cho tất cả, kể cả đối với phụ nữ và thanh niên. Trong bối cảnh này, hai Bên cam kết để tham khảo ý kiến và hợp tác khi thích hợp các vấn đề lao động liên quan tới thương mại của hai Bên có cùng quan tâm.
2.  Mỗi Bên tái khẳng định cam kết của mình, phù hợp với các nghĩa vụ phát sinh từ các thành viên của ILO và Tuyên bố ILO về các Nguyên tắc cơ bản và các quyền tại nơi làm việc và tuyên bố tiếp theo đó, được thông qua bởi Hội nghị Lao động Quốc tế tại kỳ họp lần thứ 86 của mình năm 1998, sẽ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc về các quyền cơ bản tại nơi làm việc, cụ thể là:
a) tự do hiệp hội và công nhận hiệu quả của quyền thương lượng tập thể;
b) loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc;
c) bãi bỏ hiệu quả lao động trẻ em; và
d) xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.
3. Mỗi Bên sẽ tiếp tục và duy trì các nỗ lực nhằm thông qua, đến một mức chưa từng được thực hiện trước đây, các công ước ILO cơ bản, và hai Bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin về vấn đề này.
4. Mỗi Bên, cũng sẽ xem xét việc thông qua các công ước khác được ILO phân loại là phù hợp với thời cuộc có tính đến hoàn cảnh trong nước. Hai Bên sẽ trao đổi thông tin về vấn đề này.
5. Mỗi Bên tái khẳng định cam kết của mình về thực hiện có hiệu quả trong pháp luật và các thông lệ của mình các Công ước ILO được Việt Nam và các nước thành viên của Liên minh châu Âu lần lượt thông qua.
6. Hai Bên công nhận rằng việc vi phạm các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc không thể được viện dẫn hoặc sử dụng theo cách khác như là một lợi thế so sánh hợp pháp và các tiêu chuẩn lao động không nên được sử dụng cho mục đích bảo hộ thương mại.
ĐIỀU 4
Các thỏa thuận đa phương về môi trường
ĐIỀU 5
Thay đổi khí hậu
….
ĐIỀU 6
Đa dạng sinh học
…
ĐIỀU 7
….
ĐIỀU 8
Kinh doanh và quản lý bền vững các nguồn hải sản sống và các sản phẩm nuôi trồng thủy sản
….
ĐIỀU 9
Thương mại và đầu tư thiên về phát triển bền vững
Hai Bên khẳng định cam kết của họ để tăng cường sự đóng góp của thương mại và đầu tư vào mục tiêu phát triển bền vững ở khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó:
 (a) Hai Bên công nhận vai trò có lợi có thể có của việc làm bền vững đối với hiệu quả, đổi mới và năng suất kinh tế, và hai Bên sẽ khuyến khích sự gắn kết chính sách hơn nữa, một mặt là giữa các chính sách thương mại và mặt khác là giưa chính sách lao động.
 (b) Mỗi ​​Bên sẽ cố gắng tạo điều kiện và thúc đẩy thương mại và đầu tư hàng hóa và dịch vụ môi trường phù hợp với Hiệp định này.
 (c) Hai Bên sẽ cố gắng thúc đẩy thương mại và đầu tư hàng hóa và dịch vụ liên quan đặc biệt để giảm thiểu biến đổi khí hậu, bao gồm cả thông qua sự phát triển các khung chính sách có lợi cho việc triển khai các công nghệ tốt nhất hiện có.
 (d) Hai Bên thừa nhận rằng các sáng kiến ​​tự nguyện có thể đóng góp vào việc đạt được và duy trì ở mức độ cao việc bảo vệ môi trường và lao động và các biện pháp quản lý quốc gia bổ sung. Do đó, mỗi Bên, theo quy định của luật pháp và các chính sách của mình, khuyến khích việc phát triển và tham gia sáng kiến ​​trên, bao gồm cả các chương trình đảm bảo bền vững tự nguyện như các chương trình thương mại công bằng và đạo đức và nhãn sinh thái.
 (e) Hai Bên, theo quy định của chính sách đối nội của mình, đồng ý thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR), với điều kiện các biện pháp CSR liên quan không được áp dụng theo cách mà sẽ tạo thành một phương tiện phân biệt đối xử tuỳ tiện giữa hai Bên hoặc tạo thành một sự hạn chế trà hình về thương mại. Thúc đẩy CSR bao gồm các trao đổi khác về thông tin và thực hành tốt nhất, các hoạt động giáo dục và đào tạo và tư vấn kỹ thuật. Về vấn đề này, mỗi Bên sẽ đưa vào tài khoản các công cụ có liên quan được quốc tế chấp nhận và đồng ý, đã được xác nhận hoặc được hỗ trợ của Bên đó, như hướng dẫn OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia, Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên ILO về các Nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp đa quốc gia và Chính sách xã hội.
ĐIỀU 10
Duy trì mức độ bảo vệ
1. Hai Bên nhấn mạnh rằng việc làm suy yếu mức độ bảo vệ trong các lĩnh vực môi trường và lao động là bất lợi cho các mục tiêu của Chương này. Theo đó, họ thừa nhận rằng không thích hợp để khuyến khích thương mại và đầu tư bằng việc làm giảm mức độ bảo vệ trong các luật trong nước về môi trường và lao động.
2. Một bên sẽ không từ bỏ hoặc làm phương hại đến, hoặc yêu cầu từ bỏ hoặc làm phương hại đến, luật môi trường hay luật lao động của mình theo cách ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư giữa hai bên.
3. Một Bên sẽ không thông qua một quá trình kéo dài hoặc tái diễn việc hành động hoặc không hành động, không thực thi có hiệu quả pháp luật về môi trường và lao động của mình, như một sự khuyến khích đối với thương mại và đầu tư.
4. Một Bên không áp dụng lao động hoặc pháp luật môi trường một cách mà sẽ tạo nên một sự hạn chế trá hình đối với thương mại hoặc phân biệt đối xử vô lý giữa hai Bên.
ĐIỀU 11
Thông tin khoa học
Khi chuẩn bị và khi thực hiện các biện pháp bảo vệ điều kiện lao động hay môi trường có thể ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư, mỗi Bên sẽ xem xét một cách hợp lý các thông tin khoa học, kỹ thuật và đổi mới và các tiêu chuẩn, hướng dẫn và đề nghị quốc tế liên quan, nếu có, bao gồm nguyên tắc phòng ngừa.
ĐIỀU 12
Sự minh bạch
Mỗi Bên, phù hợp với luật pháp quốc gia và Chương [....] [Tính minh bạch], phải đảm bảo rằng bất kỳ biện pháp nhằm bảo vệ các điều kiện môi trường và lao động có thể ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư được phát triển, giới thiệu và triển khai thực hiện một cách minh bạch, với thông báo chính đáng thông báo và đem lại cơ hội cho những người quan tâm để đưa ra quan điểm của họ.
ĐIỀU 13
Đánh giá tác động bền vững
…
ĐIỀU 14
Làm việc cùng nhau về thương mại và phát triển bền vững
1. Theo cách tiếp cận hợp tác của Chương này, hai Bên thừa nhận tầm quan trọng của việc làm việc với nhau về các khía cạnh thương mại liên quan đến phát triển bền vững để đạt được các mục tiêu của Chương này. Theo đó, hai Bên có thể hợp tác các lĩnh vực sau, không kể những mặt hàng khác:
 (a) Thương mại và phát triển bền vững tại các diễn đàn quốc tế, bao gồm cả các ILO, ASEM, UNEP, và các thỏa thuận môi trường đa phương.
 (b) Trao đổi thông tin và kinh nghiệm liên quan đến các phương pháp và các chỉ tiêu đánh giá tác động bền vững thương mại.
 (c) Tác động thương mại của nội quy lao động và môi trường, định mức, tiêu chuẩn, cũng như tác động về lao động và môi trường của thương mại và các quy tắc đầu tư bao gồm sự phát triển của các chiến lược và chính sách phát triển bền vững.
 (d) Chia sẻ kinh nghiệm về việc thúc đẩy việc phê chuẩn và thực hiện cơ bản, ưu tiên và các Công ước ILO hiện thời khác và các thỏa thuận môi trường đa phương về mối liên quan trong một bối cảnh thương mại.
 (e) Các khía cạnh liên quan tới thương mại của chương trình Nghị sự Việc làm bền vững của ILO, đặc biệt là về các mối liên hệ giữa thương mại và việc làm đầy đủ và hiệu quả cho tất cả, bao gồm thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật, điều chỉnh thị trường lao động, tiêu chuẩn lao động và tiêu chuẩn lao động quốc tế khác, thống kê lao động, phát triển nguồn nhân lực và học tập suốt đời, bảo trợ xã hội cho tất cả (kể cả đối với các nhóm dễ bị tổn thương và các nhóm khó khăn, chẳng hạn như các công nhân nhập cư, phụ nữ, thanh niên và người khuyết tật) và hòa nhập xã hội, đối thoại xã hội và bình đẳng giới.
 (f) Các khía cạnh liên quan đến thương mại của các thỏa thuận môi trường đa phương, bao gồm cả hợp tác hải quan.
 (g) Các khía cạnh liên quan đến thương mại của chế độ biến đổi khí hậu quốc tế hiện nay và trong tương lai, bao gồm cả phương tiện để thúc đẩy công nghệ các-bon thấp và hiệu quả năng lượng.
 (h) Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về chương trình chứng nhận và dán nhãn mác, bao gồm cả nhãn sinh thái.
 (i) Tăng cường trách nhiệm xã hội và trách nhiệm giải trình, trong đó có liên quan đến các công cụ đã được quốc tế chấp nhận và xác nhận hoặc được hỗ trợ bởi mỗi Bên.
 (j) Các biện pháp liên quan đến thương mại dùng để thúc đẩy việc bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, bao gồm các bản đồ, đánh giá và định giá hệ sinh thái và dịch vụ của hai Bên, và đấu tranh chống buôn bán quốc tế bất hợp pháp động vật hoang dã.
 (k) Các biện pháp liên quan đến thương mại để thúc đẩy việc bảo tồn và quản lý bền vững rừng nhằm giảm thiểu nạn phá rừng và khai thác gỗ bất hợp pháp.
 (l) Các biện pháp liên quan đến thương mại để thúc đẩy đánh bắt và kinh doanh bền vững sản phẩm cá đã được quản lý bền vững.
 (m) Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về các khía cạnh liên quan đến thương mại về việc xác định và thực hiện các chiến lược và chính sách tăng trưởng xanh, bao gồm nhưng không giới hạn trong sản xuất và tiêu dung bền vững, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu, và công nghệ thân thiện môi trường.
2. Hai Bên sẽ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cho các mục đích phát triển và thực hiện các hoạt động hợp tác và xây dựng năng lực về thương mại và phát triển bền vững.
3. Theo Chương [... Hợp tác và xây dựng năng lực], hai Bên có thể tiến hành các hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên của hợp tác thông qua:
 (a) Hội thảo, chuyên đề, đào tạo và các cuộc đối thoại để chia sẻ kiến ​​thức, kinh nghiệm và thực hành tốt nhất;
 (b) Các nghiên cứu;
 (c) Hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho phù hợp. Hai Bên có thể thoả thuận các hình thức hợp tác khác.
ĐIỀU 15
Cơ chế thiết lập tổ chức và giám sát
….
ĐIỀU 16
Tham vấn chính phủ
….
ĐIỀU 17
Hội đồng chuyên gia
….
------------------------------
1. Khi lao động được đề cập đến trong chương này, nó bao gồm các vấn đề thuộc Chương trình việc làm bền vững, được thể hiện trong Tuyên bố của ILO năm 2008 về công bằng xã hội cho một sự toàn cầu hóa công bằng.

(Văn kiện đầy đủ của Hiệp định EV-FTA xin xem tại link: http://www.trungtamwto.vn/vn-eu-fta/van-kien-hiep-dinh-evfta-va-cac-tom-tat-tung-chuong)
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